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BÁO CÁO

Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2863/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 4 năm 2020 về hội nghị trực tuyến của Chính phủ, trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 TỚI KINH TẾ, XÃ HỘI THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC

1. Ảnh hưởng của dịch tới kinh tế, xã hội của thế giới và khu vực

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan nhanh trên toàn thế giới, đặc biệt tại các quốc gia Châu Âu, Mỹ, Iran… Châu Âu và Mỹ hiện đang là tâm dịch. Hiện nay, chưa thể dự báo các diễn biến cũng như thời điểm đạt đỉnh và kết thúc dịch, đặc biệt trong bối cảnh chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Đại dịch Covid-19 có tác động nghiêm trọng và toàn diện đến mọi mặt của kinh tế - xã hội toàn cầu. Đặc biệt, đại dịch có diễn biến nhanh, phức tạp, tất cả các công cụ dự báo của các quốc gia, tổ chức quốc tế đều không có hiệu quả. Tác động từ dịch Covid-19 sẽ làm đà suy giảm kinh tế trở nên trầm trọng hơn. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái.

Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch (trừ Ấn Độ và Iran) là các nền kinh tế lớn nhất thế giới và là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của các quốc gia này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, như: Trung Quốc giảm từ 6% xuống 4-4,5%; Mỹ dự báo tăng trưởng GDP âm, giảm khoảng 2%; khu vực EU giảm khoảng 2,2%. Nhật Bản đứng trước nguy cơ tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp (quý IV/2019 và quý I/2020).

Các hoạt động cung ứng và lưu chuyển thương mại bị gián đoạn, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải hàng hóa và hành khách, giáo dục bị đình trệ; nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; làm tăng thất nghiệp, tăng lao động mất việc làm trong ngắn hạn hoặc thiếu hụt lao động do tâm lý lo ngại tiếp xúc đông người và chính sách cách ly nguồn lây nhiễm. Tác động cả 2 mặt cung và cầu của kinh tế toàn cầu, gây đình đốn sản xuất và kinh doanh, gia tăng thất nghiệp, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội của các quốc gia, gia tăng nghèo đói, nhất là các quốc gia kém phát triển. 


Quỹ Tiền tệ quốc tế và Liên Hiệp Quốc cảnh báo những giải pháp tài khóa, tiền tệ riêng lẻ của các quốc gia có thể không giúp đối phó được với quy mô toàn cầu và mức độ phức tạp của cuộc khủng hoảng.
2. Giải pháp ứng phó của các nước trong bối cảnh dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biễn và ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều quốc gia trên thế giới có cùng ưu tiên hành động là: (i) ưu tiên cao nhất cho ngăn chặn và dập dịch sớm nhất có thể; (ii) triển khai tất cả các biện pháp để giảm thiểu tối đa tác động của dịch; (iii) chuẩn bị các giải pháp bắc cầu giữa giai đoạn “trong dịch” và “hậu dịch” trên tất cả các mặt của nền kinh tế.

Các quốc gia đã sử dụng tất cả các biện pháp, từ quản lý hành chính, tới nới lỏng tiền tệ và nới lỏng tài khóa thông qua tăng chi tiêu chính phủ... Các biện pháp này có chung đặc điểm:

(i) Quyết định chính sách hỗ trợ với sự thống nhất nội bộ rất nhanh và ở cấp cao nhất, như Quốc hội Mỹ, Nghị viện Châu Âu…;

(ii) Quy mô các chính sách hỗ trợ là rất lớn, ví dụ Mỹ sử dụng khoảng 2.200 tỷ USD tài khóa, FED không hạn chế lượng tiền và sẵn sàng bơm tiền mua tài sản, Đức sử dụng 1.200 tỷ EUR tài khóa…;

(iii) Phương pháp và cách thức hỗ trợ chưa từng có trong tiền lệ, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, các loại thị trường và cấp tiền cho người dân chi tiêu, như Mỹ, Thái Lan, Hồng Kông…;

(iv) Chấp nhận việc vượt giới hạn quy định thông thường về kỷ luật quản lý tài chính, ngân sách;

(v) Thực hiện các biện pháp hành chính áp dụng như thời chiến, hạn chế xuất nhập cảnh và cấp vi-sa cho người nước ngoài có thời hạn, cấm tụ tập, hội họp, tập trung đông người, cách ly ở nhà, cấm ra đường, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu…;

Tóm lại, diễn biến tình hình dịch Covid-19 diễn ra rất nhanh, nghiêm trọng, phức tạp, khó lường và khó dự báo được đỉnh dịch, thời điểm kết thúc, quy mô và phạm vi tác động. Tác động cộng hưởng từ suy giảm kinh tế thế giới cuối năm 2019 cùng với dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới và đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái. Mức độ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội phụ thuộc vào độ kéo dài của dịch, cách thức các nước ứng phó với dịch. Dịch càng kéo dài, ảnh hưởng và tác động đến kinh tế-xã hội càng trở nên trầm trọng và có phạm vi rộng hơn. Quỹ Tiền tệ quốc tế và Liên Hiệp Quốc cảnh báo những giải pháp tài khóa, tiền tệ riêng lẻ của các quốc gia có thể không giúp đối phó được với quy mô toàn cầu và mức độ phức tạp của cuộc khủng hoảng.
II. KHÓ KHĂN CỦA KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

1. Các ngành sản xuất

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quốc gia là đối tác thương mại lớn của Việt Nam như: Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản… Tuy nhiên, đây là ngành được đánh giá còn dư địa để tăng trưởng, góp phần ổn định nền kinh tế.
Về công nghiệp, tác động của dịch Covid-19 chủ yếu đến ngành chế biến, chế tạo, những ngành sản xuất, xuất khẩu sử dụng nhiều nguyên, vật liệu, phụ kiện xuất xứ từ Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư, sản xuất ở Việt Nam, như: dệt, may, da, giày, sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học; sản xuất xe có động cơ; sản xuất kim loại.

Với tình hình dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng, lan rộng và kéo dài tại các thị trường xuất nhập khẩu sản phẩm chủ yếu của Việt Nam như Châu Âu, Mỹ thì Việt Nam cùng lúc đối mặt với “khó khăn kép” về nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là hàng điện tử, điện thoại, may mặc, da giày.

2. Ngành du lịch, vận tải và các ngành dịch vụ khác

 Du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất từ dịch Covid-19. Khách quốc tế từ Trung Quốc đến Việt Nam dự kiến sẽ giảm khoảng 2,3 - 5 triệu lượt khách so với trường hợp không có dịch. Khách từ các quốc gia khác như châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ước tính giảm khoảng 70%-80%. Với mức chi tiêu bình quân khoảng 743,6 USD/khách Trung Quốc và 1.141,5 USD/khách quốc tế khác thì thiệt hại năm 2020 khoảng từ 5 - 7,5 tỷ USD. Đối với khách du lịch nội địa, do tâm lý và các biện pháp phòng, chống dịch dự báo lượng khách du lịch nội địa sẽ giảm từ 10,9-15,3 triệu lượt; với mức chi tiêu bình quân 5,8 triệu đồng/lượt khách nghỉ qua đêm và 1,92 triệu đồng/lượt khách không nghỉ qua đêm, thiệt hại kinh tế sẽ là 1,9-2,7 tỷ USD.

Vận tải hàng không bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động của dịch gây ra, với lộ trình cắt, giảm các đường bay và dừng bay tới các quốc gia trên thế giới và giảm đường bay nội địa đã tác động mạnh đến ngành hàng không. Dự báo các hàng hàng không giảm khoảng 40-50% doanh thu.

Vận tải đường bộ và đường sắt, xe buýt, taxi cũng bị sụt giảm mạnh do ảnh hưởng lượng khách đi du lịch, lễ hội giảm. Các dịch vụ hỗ trợ vận tải cũng sẽ giảm theo, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ vận tải ngành hàng không như dịch vụ quản lý bay, dịch vụ cảng hàng không sẽ bị ảnh hưởng.

Các cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch gặp nhiều khó khăn do việc hạn chế, cấm đi lại giữa các quốc gia, khách hàng hủy chuyến du lịch, hủy đặt phòng. Hoạt động kinh doanh nhà hàng trầm lắng do tâm lý người dân và do các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên dịch vụ gọi chuyển phát đồ ăn uống tăng; hoạt động thương mại điện tử, các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng internet như giáo dục, vui chơi, giải trí,… được ưu tiên lựa chọn. 
Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn sẽ tác động nặng nề đến lao động và việc làm. Quy mô lao động, đặc biệt trong khu vực du lịch, dịch vụ, kinh doanh ăn uống sẽ giảm mạnh. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập có khả năng bị sụt giảm mạnh doanh thu và có nguy cơ phá sản, đứng trước tình trạng phải sa thải hàng hoạt giáo viên.
3. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất, nhập khẩu cùng lúc đối mặt với những thách thức từ các thị trường chủ lực nhưng cũng đan xen nhiều cơ hội từ chính các thị trường này khi dự báo Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa sau khi kiểm soát được dịch, các thị trường như Mỹ, Châu Âu vẫn duy trì nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, nhất là lương thực, thực phẩm, các sản phẩm đã qua chế biến, đóng hộp...

Trường hợp dịch kết thúc trong quý II, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính năm 2020 tăng 3,5% so với năm 2019, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính năm 2020 tăng 5,3% so với năm 2019. Nếu kết thúc trong quý III, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính năm 2020 tăng 3,2% so với năm 2019, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính năm 2020 tăng khoảng 3,3% so với năm 2019.
4. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hộ kinh doanh 

Theo kết quả khảo sát về tình hình doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19, phần lớn các doanh nghiệp được khảo sát đều ước tính doanh thu giảm mạnh so với năm 2019 (từ 40-50%) do ảnh hưởng giảm mạnh cả về đầu vào (nguồn cung nguyên liệu) và đầu ra (số lượng đơn hàng), trong khi đó gánh nặng chi phí ngày càng tăng (đặc biệt là lương chi trả cho người lao động), dẫn đến dự kiến cắt giảm mạnh lao động trong năm. Phần lớn các doanh nghiệp chỉ có khả năng cầm cự trong ngắn hạn: 35% doanh nghiệp có khả năng cầm cự trong 3 tháng; 38% doanh nghiệp có khả năng cầm cự trong 6 tháng; 13% có khả năng cầm cự trong 1 năm; và 14% có khả năng cầm cự trên 1 năm.
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, du lịch, hàng không, vận tải, dệt may, da giầy… Trong khi doanh thu bị giảm nặng nề, nhiều doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp đang sử dụng nhiều lao động) vẫn phải gánh chịu các khoản chi phí lớn. Dịch cũng làm thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, thách thức nguồn cung thay thế, đặc biệt ở các ngành sản xuất, chế biến chế tạo phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Thị trường đầu ra xuất khẩu bị giảm mạnh, nhiều đơn hàng xuất khẩu bị hủy (dệt may, da giầy, tour du lịch…) trong khi đó thị trường trong nước cũng gặp khó khăn do tâm lý ngại ra ngoài mua sắm của người dân. 

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn, các nhà máy sản xuất bắt đầu cho cắt giảm lao động hoặc nghỉ luân phiên. Tình trạng doanh nghiệp có nguy cơ đóng cửa, giải thể, phá sản rất cao. Thực tế đã có nhiều nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp phải rao bán. Nếu dịch tiếp tục kéo dài, việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, nguy cơ các doanh nghiệp tiềm năng của Việt Nam (doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, đã có thị phần nhất định, có khả năng tạo nền tảng cho sản xuất kinh doanh của một số ngành kinh tế quan trọng) sẽ bị thâu tóm bởi các nhà đầu tư nước ngoài với giá rẻ.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng do dịch. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong Quý I/2020 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây
. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong Quý I/2020 giảm 29,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi tỷ lệ này của Quý I/2019 so với Quý I/2018 tăng đến 170,8%. Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 55,5%, đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong Quý I/2020 tăng 78,6% với cùng kỳ năm 2019. Trong đầu tuần tháng 4, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 95% so với cùng kỳ năm 2019 và cũng tăng 95% so với cùng kỳ tháng 3 năm 2020.

Dự báo trong thời gian tới số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thể còn nghiêm trọng hơn do khả năng cầm cự của nhiều doanh nghiệp đã tới hạn, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Lao động
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây
 do nhu cầu thị trường lao động sụt giảm. Theo ước tính sơ bộ, 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc; 78% lao động ngành vận tải, giầy da, dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc; 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 3 năm 2020 giảm 43,9% so với cùng kỳ năm 2019 (trong khi tháng 3 năm 2019 tăng 123% so với cùng kỳ).

 Hàng triệu người lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp, không thường xuyên. Đồng thời, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn tới các đối tượng yếu thế khác như đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo... Dự báo trong tháng 4, tháng 5 dịch bệnh còn phức tạp, ước khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm. Những tác động này sẽ tạo sức ép cho thị trường lao động khiến tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao, có thể dẫn tới các vấn đề xã hội khác.

6. Về đầu tư

Dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, thương mại và dịch vụ, dẫn đến suy giảm đầu tư của toàn nền kinh tế trong ngắn hạn và tác động tới dài hạn, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài nhà nước. 

Các nhà đầu tư mới dừng tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là đầu tư FDI, ảnh hưởng tới thu hút đầu tư trong thời gian tới. Các dự án đã đầu tư có khả năng sẽ hoãn việc tăng vốn và mở rộng đầu tư. Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNCTAD) dự báo đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2020 sẽ giảm từ 20-22% so với năm 2019.
Việc đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp FDI gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu, vật tư đầu vào và nhân lực kỹ thuật và tay nghề cao nước ngoài bị hạn chế, cách ly; thị trường xuất khẩu, tiêu thụ suy giảm dẫn tới chưa thể sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, dẫn tới không mở rộng đầu tư hoặc đầu tư mới.

7. Thu, chi ngân sách nhà nước 

a) Về thu ngân sách nhà nước

Tác động của dịch Covid-19 đến thu ngân sách nhà nước đã mạnh hơn kể từ đầu tháng 3/2020, khi ảnh hưởng tích cực từ năm 2019 chuyển sang năm 2020 đã hết. Giá dầu thế giới biến động mạnh, có thời điểm xuống còn 20 USD/thùng và dự báo xoay quanh mức 35-50 USD/thùng
 (giá dự toán khoảng 60 USD/thùng). Dự kiến thu NSNN năm 2020 giảm khoảng 145 nghìn tỷ đồng, trong đó NSTW giảm khoảng 105 nghìn tỷ đồng. 

b) Về chi ngân sách Nhà nước

Do dịch Covid-19, ngân sách nhà nước các cấp đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ (tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh khu cách ly,...), bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Dự kiến NSNN tiếp tục chi cho các hoạt động phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đầu tư một số dự án khẩn cấp... trong thời gian tới.
8. Chỉ số giá tiêu dùng 

Trong thời gian diễn ra dịch nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm, do đó việc giảm giá xăng dầu sẽ chưa có tác động nhiều trong ngắn hạn. Trong khi đó, một số nhóm hàng có mức giá cao do nhu cầu tiêu dùng tăng như thiết bị y tế, khẩu trang, chất tẩy rửa, dung dịch sát khuẩn. Dự báo sau khi hết dịch, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu dùng trong gia đình tăng cùng với giá xăng dầu có xu hướng tăng trở lại.

Do vậy, trong trường hợp dịch kết thúc trong quý II và không áp dụng các chính sách điều hành có tác động mạnh đến giá cả, CPI bình quân năm 2020 so năm 2019 tăng 4,2-4,5%, vượt mục tiêu Quốc hội giao; nếu kết thúc trong quý III, dự báo CPI bình quân năm 2020 so năm 2019 tăng 3,4-3,8%
. 

9. Tăng trưởng kinh tế năm 2020

Năm 2020 sẽ là năm rất khó khăn đối với kinh tế Việt Nam. Các tổ chức quốc tế đều đánh giá Việt Nam sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% như đã đề ra: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt mức 4,8%, Ngân hàng Thế giới (WB) là 4,9%, Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) là 3,6% (dự báo ngày 19/3/2020), 2,7% (ngày 31/3/2020). Việt Nam đang được đánh giá đã tổ chức phòng chống, dập dịch có hiệu quả và có thể kết thúc dịch sớm hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, các tác động và ảnh hưởng của dịch vẫn tiếp tục kéo dài đối với kinh tế Việt Nam trong trường hợp dịch chưa kết thúc trên thế giới. Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 sẽ thấp hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% như đã đề ra. 
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

1. Nguyên tắc, định hướng

- Huy động tối đa mọi nguồn lực để ưu tiên phục vụ công tác bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội. Bảo đảm sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu vừa là giải pháp để thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư công, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội.
- Phòng, chống, dập dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu. Không vì mục tiêu kinh tế làm ảnh hưởng đến mục tiêu phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng cần có giải pháp duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. 

- Các chính sách hỗ trợ áp dụng phù hợp với từng giai đoạn, phạm vi dịch bệnh và ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế nhưng phải bảo đảm nguyên tắc nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả; chủ động ứng phó với các kịch bản đã được dự liệu, không chủ quan, không hoang mang. Trong thời gian có dịch cần tập trung vào các giải pháp nhằm giảm gánh nặng, giảm chi phí đầu vào, các khoản phải đóng của doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ giữ lao động, đào tạo lại và đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động… nhằm giúp các doanh nghiệp tồn tại, cầm cự, vượt qua khó khăn về tài chính, duy trì sản xuất, sớm quay trở lại sản xuất, kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi trở lại.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và diễn biến của kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính thế giới để chủ động, kịp thời sử dụng các công cụ, giải pháp hợp lý, nhất là áp dụng chính sách tiền tệ và tài khóa thận trọng, linh hoạt, giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế. 

Nếu không khống chế được dịch thì ảnh hưởng và thiệt hại của nó gây ra chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với chi phí để phòng, chống dịch. Kiểm soát được dịch bệnh là yếu tố mang tính giải pháp quan trọng nhất để giảm bớt thiệt hại của nền kinh tế, tạo điều kiện duy trì và sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, giúp Việt Nam tận dụng cơ hội khi Trung Quốc và đối tác lớn tuyên bố hết dịch và nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, giao thương.

2. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Chỉ thị số 11/CT-TTg đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hướng tới các đối tượng là các doanh nghiệp, người lao động bị mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị và đã đạt được các kết quả chủ yếu sau:

(1) Cho phép tăng chi để phòng chống dịch Covid-19: khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng, trong đó: đã chi 2,7 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
; các địa phương đã chi từ nguồn dự phòng NSĐP khoảng 7 nghìn tỷ đồng; bên cạnh đó, dự kiến tăng chi tiền phụ cấp cho lực lượng phòng chống dịch, chi tiền ăn cho người bị cách ly, khám chữa bệnh,... theo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ do Bộ Y tế trình khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng
 (cả NSTW và NSĐP chi theo phân cấp).

(2) Các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch

- Điều hành ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, đảm bảo thanh khoản hệ thống ngân hàng, ổn định vĩ mô; trong đó: 

+ Tháng 3/2020, NHNN đã điều chỉnh giảm từ 0,5-1%/năm lãi suất điều hành, giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên, nhằm ổn định và hạ mặt bằng lãi suất. Các NHTM tiếp tục giảm lãi suất cho vay khoảng 2% - 2,5% so với thời điểm trước dịch.

+ Điều hành tỷ giá tăng khoảng 1,8% so với đầu năm, đồng Việt Nam ổn định hơn nhiều so với đồng tiền của nhiều đối tác thương mại, tâm lý thị trường không xáo trộn, thanh khoản thông suốt.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách tín dụng phù hợp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do dịch Covid-19, trong đó:

+ Ngân hàng Nhà nước đã chủ động chỉ đạo và tổ chức làm việc trực tiếp với các TCTD để yêu cầu rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch đối với khách hàng; nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, tiếp tục cho vay mới nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do dịch Covid-19.

+ Ngày 31/3/2020, NHNN ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về yêu cầu Chủ tịch HĐQT/HĐTV/TGĐ các tổ chức tín dụng nghiêm túc triển khai các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng để tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh, trong đó đẩy mạnh cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng... 

Đến nay, các tổ chức tín dụng đã bước đầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho trên 52.000 khách hàng (trong đó NHCSXH 40.000 khách hàng) với dư nợ 17.863 tỷ đồng (trong đó NHCSXH 1.400 tỷ đồng); đã miễn giảm lãi cho 6.394 khách hàng với dư nợ 124.679 tỷ đồng. Đồng thời, các TCTD đã tích cực triển khai các chương trình, gói sản phẩm tín dụng ưu đãi lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường từ 0,5%-3%/năm, theo đó đã cho vay mới đối với 351.770 khách hàng (trong đó NHCSXH 275.000 khách hàng), doanh số cho vay đạt 160.240 tỷ đồng (trong đó NHCSXH 12.000 tỷ đồng).

+ Về các chương trình tín dụng ưu đãi tại NHCSXH: Bên cạnh các kết quả cơ cấu lại thời hạn trả nợ (40.034 khách hàng, dư nợ 1.394 tỷ đồng), cho vay mới (275.415 khách hàng, doanh số 11.973 tỷ đồng), NHNN đã chỉ đạo NHCSXH tiếp tục khẩn trương thực hiện: (i) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giảm lãi suất vay hộ nghèo và một số đối tượng chính sách
. Dự kiến mức giảm từ 10% đến 20% đối với một số chương trình cho vay, thời gian giảm lãi vay dự kiến từ 01/4/2020 đến 31/12/2020, với tổng số lãi giảm khoảng 1.400 tỷ đồng. (ii) Ưu tiên bố trí khoảng 28.000 tỷ đồng (từ một số chương trình trước mắt chưa cấp thiết, vốn thu hồi nợ cho vay quay, nguồn vốn huy động…) để tập trung sẵn sàng giải ngân để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch.

(3) Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đã thực hiện miễn, giảm phí chuyển mạch qua Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) và mức thu dịch vụ thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Việc miễn giảm được thực hiện trên quy mô lớn, tổng giá trị miễn giảm khoảng 560 tỷ đồng, giúp giảm chi phí giao dịch cho khách hàng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

(4) Thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng, nước sát trùng, nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế, vật tư và thiết bị y tế khác
; giảm nhiều khoản lệ phí với mức giảm cao như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp, giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50% mức phí thẩm định cấp lại giấy phép hoạt động bưu chính, giảm từ 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính. Đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến nông, lâm, sản, thủy sản, hỗ trợ phát triển cơ khí, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp ô tô. Tiếp tục bảo đảm thông quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bộ Công Thương đã kiến nghị
 giảm giá điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó: (i) đối với khách hàng sản xuất, đề xuất mức giảm 10% so với biểu giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4/2020; tổng số tiền hỗ trợ trên 6,1 nghìn tỷ đồng; (ii) đối với khách hàng du lịch, đề xuất giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá áp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng mức giá áp cho hộ sản xuất; áp dụng trong 3 tháng, từ tháng 4/2020; tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,8 nghìn tỷ đồng. Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu EVN thực hiện hỗ trợ tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các cơ sở trực tiếp chống dịch Covid với tổng số tiền ước khoảng 100 tỷ đồng.
Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) miễn, giảm giá nhiều dịch vụ hàng không cho tất cả các hãng hàng không (bao gồm cả hãng hàng không quốc tế và hãng hàng không nội địa) đang sử dụng các dịch vụ tại các cảng hàng không của ACV từ ngày 01/3/2020 đến hết tháng 8/2020. 

Không thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá.  Tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

(5) Nghiên cứu gia hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất; trong đó Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Dự thảo Nghị định sẽ tháo gỡ khó khăn về sản xuất, kinh doanh thông qua việc cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động nặng nề, trực tiếp của dịch Covid-19, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ,… Dự kiến tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng. 

(6) Rà soát, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, xử lý vướng mắc về lao động trong và ngoài nước; thực hiện các chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và đề xuất các giải pháp để ổn định tinh thần, ngăn ngừa các phản ứng tiêu cực của người lao động.

(7) Nghiên cứu các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nghị quyết gồm các chính sách hỗ trợ trực tiếp hoặc cho vay ưu đãi hướng tới 06 nhóm đối tượng cụ thể, gồm: (1) Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; (2) Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia; (3) Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; (4) Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; (5) Người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính trong việc trả lương ngừng việc cho người lao động; (6) Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động và mất việc làm. Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động thông qua các chính sách: (1) tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động; (2) Đơn giản hóa thủ tục gửi hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Dự kiến các chính sách tại Nghị quyết sẽ hỗ trợ khoảng 20 triệu đối tượng với kinh phí khoảng 62 nghìn tỷ đồng.

Các giải pháp nêu trên đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt nhằm kịp thời ứng phó, hạn chế các tác động tiêu cực của dịch bệnh đến nền kinh tế. 

Tuy nhiên, trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến rất nhanh và phức tạp, điều hành của Chính phủ cần phải phù hợp với tình hình mới. Các nhiệm vụ, giải pháp và biện pháp của Chính phủ phải mạnh, nhanh, chủ động, linh hoạt, trong một số giai đoạn phải đánh đổi hoặc chấp nhận áp dụng các biện pháp đặc thù, phù hợp với tình hình với tinh thần bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự và ổn định xã hội. Đồng thời, cần kêu gọi người dân cùng chung sức đồng lòng không chỉ nhằm ngăn chặn dịch bệnh mà còn hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động kinh tế, xã hội, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường ngay sau khi hết dịch. 

3. Các giải pháp đề xuất cần thực hiện trong thời gian tới
3.1. Giải pháp giao các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo thẩm quyền triển khai thực hiện ngay

a) Về giải pháp hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch

(1) Bộ Công Thương: 

(i) Chỉ đạo bảo đảm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh, khắc phục đứt gãy nguồn cung; đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới nhất là đối với các mặt hàng đang tạm dừng xuất khẩu do đối tác bị ảnh hưởng dịch bệnh giãn, huỷ đơn hàng (dệt may, da giầy..); tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, nhất là EVFTA, CPTPP.

(ii) Phối hợp các cơ quan tháo gỡ các vướng mắc bất cập để tạo thuận lợi cho thông quan hàng hoá trong điều kiện dịch bệnh; phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các vật tư, thiết bị y tế để đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; đơn giản hoá thủ tục thẩm định cho phép sản xuất, xuất nhập khẩu và điều kiện xuất khẩu khẩu trang kháng khuẩn, trang phục bảo hộ, thiết bị y tế,… nhằm tận dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của thị trường quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước.

(iii) Tổ chức kiểm soát giá của chuỗi cung ứng lợn thịt và thịt lợn trên thị trường. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong việc cân đối cung cầu một số mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nông lâm thủy sản, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

(iv) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn địa phương thực hiện mở lại các cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc khi đã đáp ứng đủ quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP và bảo đảm tối đa công tác phòng chống dịch bệnh.

(v) Tiếp tục theo dõi sát nhu cầu xuất nhập khẩu nông sản của các thị trường để kịp thời tận dụng tốt cơ hội từ các thị trường này. Phối hợp Hiệp hội lương thực và các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo để bảo đảm dự trữ, lưu thông và bình ổn giá lúa gạo nội địa cũng như xuất khẩu ở mức độ hợp lý, bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

(vi) Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình thương mại truyền thống.

(vii) Quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sớm hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; đẩy nhanh tiến độ nhà máy nhiệt điện Long Phú I, Sông Hậu.

(2) Bộ Tài chính: 
(i) Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ tăng thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất lên 1 năm thay vì 05 tháng như hiện nay; bổ sung quy định giãn, hoãn nộp thuế khoán cho hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng như đối với doanh nghiệp để giúp hộ kinh doanh có dòng tiền để vượt qua khó khăn; miễn 100% tiền thu từ lệ phí môn bài năm 2020 cho các hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 đối với các hộ kinh doanh đã nộp, số tiền đã nộp cho phép khấu trừ vào số lệ phí môn bài phải nộp các năm sau.
(ii) Khẩn trương ban hành Thông tư để miễn, giảm phí, lệ phí như: phí thẩm định cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn, phí cấp phép hoạt động của các tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, miễn lệ phí cấp giấy chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân.
(iii) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện việc miễn, giảm phí, trong đó có một số loại phí sau: phí cầu đường, phí cảng biển, phí bảo trì đường bộ, giá dịch vụ hàng không (phí bãi đậu, phí cất, hạ cánh, phí điều hành bay, phí an ninh soi chiếu, phí phục vụ mặt đất)…  theo quy định.
(iv) Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ để đàm phán, tham gia các gói tín dụng hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn lực hỗ trợ ngân sách nhà nước trong bối cảnh dự kiến hụt thu NSNN năm 2020 khoảng 100.000 tỷ đồng, khoản thu từ thoái vốn, cổ phần hóa 45.000 tỷ đồng khó có thể thực hiện như dự toán được giao; xây dựng phương án huy động từ các nguồn vốn khác, kể cả từ dự trữ ngoại hối để bổ sung nguồn lực cho NSNN trong các trường hợp cần thiết, cấp bách.
(v) Phối hợp với cơ quan kiểm định để làm nhanh thủ tục thông quan và kiểm tra y tế đối với phương tiện, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của các dự án có vốn tại Việt Nam.
(vi) Thống nhất mã số HS hàng hóa xuất nhập khẩu (danh mục hàng hóa, mã hồ sơ) phù hợp với các nước khác, nhất là khối EU giảm bớt khó khăn khi áp mã thuế, bảo đảm kiểm soát được việc kê khai thống nhất.

(vii) Báo cáo Chính phủ thực hiện phương án giảm thuế nhập khẩu thịt lợn trong lúc nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu và có các giải pháp mạnh để giảm giá thịt lợn, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân đồng thời giúp kiểm soát chỉ số giá.
(viii) Rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ theo quy định.

(ix) Xem xét báo cáo Chính phủ cho phép chậm nộp một phần thuế xuất khẩu trong thời gian khoảng 5 tháng đến hết Quý II/2020 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm nguồn vốn bổ sung vốn lưu động để thúc đẩy xuất khẩu. Rà soát các biểu thuế xuất nhập khẩu do Chính phủ ban hành để kịp thời điều chỉnh có thời hạn các mức thuế suất đối với một số lĩnh vực như thuế nhập khẩu xăng dầu đối với ngành hàng không.

(x) Rà soát, báo cáo Chính phủ phương án xử lý đối với việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu; gia hạn hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, ....

(xi) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm kiếm các nguồn lực bổ sung cho ngân sách nhà nước, nhất là các khoản vay từ các tổ chức quốc tế; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất về việc đàm phán để hoãn các nghĩa vụ trả nợ đến hạn của ngân sách nhà nước.

(xii) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục và bố trí nguồn để tăng vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

(xiii) Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP để cho phép xử lý hồi tố đối với các năm 2017, 2018, thời hạn hoàn trả là 5 năm, đồng thời có các giải pháp quản lý chặt chẽ để chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi thực hiện xử lý hồi tố theo quy định tại Nghị định này.

 (3) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

(i) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá tác động của dịch bệnh đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kịp thời báo cáo Chính phủ để trình Bộ Chính trị, Quốc hội trong trường hợp cần thiết.

 (ii) Chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; đôn đốc phối hợp với các cơ quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
 (4) Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu: 

(i) Miễn, giảm lãi suất, chi phí đối với các khoản vay mới và các khoản vay hiện hữu của doanh nghiệp khoảng 2%, nhất là đối với các khoản cho vay trước khi xảy ra dịch bệnh để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc trả các khoản vay trước dịch Covid-19 do nguồn thu bị giảm mạnh; 

(ii) Ban hành chương trình cho vay hỗ trợ ổn định kinh doanh khẩn cấp đối với các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu thiệt hại của dịch Covid-19 để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ người lao động, sớm bình thường hóa hoạt động sản xuất kinh doanh khi dịch kết thúc;

(iii) Hướng dẫn các ngân hàng thương mại, địa phương triển khai mạnh mẽ chính sách hỗ trợ riêng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, thực hiện cơ cấu lại nợ (khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi vay); tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp thuộc diện chịu ảnh hưởng của dịch để phục hồi sản xuất, kinh doanh; đặc biệt đối với người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh dịch tả lợn châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn, tăng đàn và mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh.

(iv) Hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay,... cho khách hàng là hộ nghèo, đối tượng chính sách gặp khó khăn do dịch bệnh.
(v) Cung cấp các khoản vay ưu đãi về lãi suất cho 02 nhóm đối tượng: (i) các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn chịu thiệt hại nặng nề của dịch (doanh thu quý I và quý II/2020 giảm trên 50%, có số lao động đóng bảo hiểm xã hội trên 100 lao động, nộp ngân sách cao), thời hạn vay từ 6-9 tháng thông qua các ngân hàng thương mại; (ii) các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ với thời hạn vay từ 3-6 tháng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(vi) Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng đã đề ra theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời triển khai các giải pháp chính sách phù hợp để các tổ chức tín dụng cung ứng vốn, hạ lãi suất cho vay đối với các khách hàng vay vốn chịu tác động của dịch.

(vii) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng phương án sử dụng nguồn vay ở mức phù hợp từ Quỹ dự trữ ngoại hối và các nguồn khác để kịp thời bổ sung nguồn lực cho đầu tư trong trường hợp cần thiết, cấp bách, không để ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô.

(5) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, báo cáo Chính phủ thực hiện áp dụng chính sách giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (ACV,VDO và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng không khác) thực hiện giảm giá cho các hãng hàng không và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khác.
(6) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sau dịch để đẩy mạnh triển khai hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cấp quốc gia; phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp về du lịch xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch quốc tế; phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động.

(7) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

(i) Kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá cả mặt hàng thịt lợn trong nước; phối hợp các Bộ: Tài chính, Công Thương giảm thuế nhập khẩu thịt lợn trong lúc nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu và có các giải pháp mạnh để giảm giá thịt lợn, bảo đảm lợi ích giữa người chăn nuôi và người tiêu dùng. Kiểm soát giá thành và giá bán sản phẩm; hạn chế tối đa việc đầu cơ, găm hàng để tăng giá lợn thịt, lợn giống; hỗ trợ người chăn nuôi vay vốn đầu tư khôi phục chăn nuôi lợn; 
(ii) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao năng lực chế biến sản phẩm nông lâm sản, xác nhận xuất xứ và nguồn gốc sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm nông sản chính ngạch sang các thị trường nhất là Trung Quốc.
(ii) Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tỉnh sử dụng vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã một cách hiệu quả, giúp các hợp tác xã chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

(iii) Tập trung đăng ký cấp giấy xác nhận (mã số) cơ sở nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, cấp chứng nhận đủ điều kiện đối cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

(iv) Làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo, hạn chế thấp nhất thiệt hại, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản bền vững.

(v) Đẩy mạnh một số dự án trọng điểm chế biến nông lâm sản như: Nhà máy chế biến rau quả của Doveco tại Sơn La, Nhà máy dừa Vina T&T Kim Thanh 4 tại Bến Tre …
(vi) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khai thông các thủ tục liên quan đến về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa ở các dự án đầu tư công.
(vii) Chủ động phương án, tranh thủ những ngành hàng và phương thức vận chuyển còn có thể với tất cả các thị trường.

(8) Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cấp giấy phép lao động cho các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật người nước ngoài mới để thay thế cho những chuyên gia nước ngoài không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam.

(9) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài của các tập đoàn lớn được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều kiện được nhập cảnh là có văn bản đề xuất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động và chuyên gia có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với dịch Covid-19 do cơ quan y tế của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi chuyên gia cư trú cấp. Tuy nhiên chuyên gia cần thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, sau đó được về làm việc tại dự án với sự giám sát về y tế của chính quyền địa phương.

(10) Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương nghiên cứu bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử, trực tuyến dùng chung để các cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến.

(11) Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có giải pháp giảm giá thuê đường truyền kết nối internet trong thời gian diễn ra dịch bệnh, miễn phí thuê đường truyền và phần mềm kết nối phục vụ các hoạt động trực tuyến, đặc biệt hoạt động giảng dạy của các cơ sở giáo dục.

(12) Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ rà soát văn băn quy phạm pháp luật khẩn trương rà soát các vướng mắc về thể chế, nhất là về đầu tư, sản xuất kinh doanh..., sớm đề xuất giải pháp sửa đổi, hoàn thiện, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. 

(13) UBND cấp tỉnh:

(i) Chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản ở địa phương, tránh tình trạng ứ đọng cục bộ, kịp thời thông báo tình hình đến các doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

(ii) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc giải pháp cấp bách để thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid-19 và tác động tiêu cực của thời tiết.

(iii) Trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc doanh nghiệp, kèm theo danh sách nhập cảnh vào Việt Nam (với các thông tin về: tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, vị trí công tác, thời gian dự kiến vào Việt Nam, thời gian và địa điểm lưu trú, số Giấy phép lao động, cửa khẩu nhập cảnh vào Việt Nam), phải có văn bản trả lời, đồng thời gửi: (i) cơ quan nhập cảnh (Công an hoặc Quốc phòng) nơi cửa khẩu dự kiến nhập cảnh để xem xét cho phép nhập cảnh; (ii) Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố nơi dự kiến nhập cảnh và nơi cách ly để phối hợp, hỗ trợ và giám sát việc cách ly. 

(iv) Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các giải pháp cấp bách để thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, hạn chế tối đa tác động tiêu cực bởi thời tiết.
(14) Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương:
(i) Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP để đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; 

(ii) Thực hiện ngay các giải pháp thuộc thẩm quyền nhằm hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

(iii) Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, làm chậm thời gian, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kỷ luật, thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật.

(iv) Giãn tiến độ thực hiện dự án do khó khăn, dịch bệnh; kéo dài thời hạn nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư.
(v) Hạn chế tối đa các hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh.

(vi) Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những kiến nghị về diễn biến và các tình huống cấp bách, phát sinh của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời.
 b) Về đầu tư công

(1) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

 Nhiều tổ chức, chuyên gia đều nhận định, trong bối cảnh dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp ưu tiên và có tính khả thi nhất để hỗ trợ nền kinh tế
. Do đó, cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% số vốn kế hoạch năm 2020, kế hoạch các năm trước được kéo dài sang năm 2020 và các nguồn bổ sung khác. Trong đó, tập trung vào các giải pháp sau:

- Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. 

- Ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp cần thiết xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án (theo thẩm quyền).

- Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra (theo từng Quý), kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

- Chỉ đạo chủ đầu tư:

+ Trong tháng 04 năm 2020: hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020. 

+ Trong tháng 5, tháng 6: giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng cần khẩn trương giải quyết trong tháng 4, tháng 5 để sớm có thêm các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội.

+ Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án trước ngày 31 tháng 5 năm 2020. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 được giao.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp,...

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên trang điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phương tiện thông tin đại chúng. 

(3) Bộ Giao thông vận tải triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khẩn trương thực hiện các dự án đường lăn và cất hạ cánh sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo quy định dự án đầu tư công khẩn cấp của Luật Đầu tư công và dự án đầu tư xây dựng có tính cấp bách theo quy định của pháp luật về xây dựng; hoàn thành các thủ tục đầu tư, đảm bảo khởi công trong tháng 8-9 năm 2020 các dự án cao tốc Bắc Nam ngay sau khi được Quốc hội chấp thuận.

(4) Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ theo hướng đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(5) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiến nghị xử lý những vấn đề chưa phù hợp, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến đầu tư, xây dựng.

(6) Bộ Tài chính:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định về tỷ lệ nợ công, bội chi ngân sách nhà nước, kiến nghị sửa đổi những vấn đề chưa phù hợp với bối cảnh hiện nay, đảm bảo tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2020.

- Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

(7) Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và hỗ trợ Đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 và số 2086/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Về thu chi ngân sách

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện tiết kiệm khoảng 10% dự toán chi thường xuyên; cắt giảm thêm 30% kinh phí chi thường xuyên hội họp, công tác trong nước và 50% dự toán kinh phí công tác nước ngoài để dành nguồn tăng chi phòng chống dịch Covid-19.

3.2. Các giải pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần thực hiện ngay

a) Giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 cho các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 theo đề xuất của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2020; điều chuyển giảm kế hoạch vốn đầu tư công 2019 vốn ngân sách trung ương kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2020.
b) Xem xét, quyết định đầu tư một số dự án khẩn cấp phòng, chống và giảm nhẹ ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long,… được đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 thực hiện theo hình thức dự án đầu tư công khẩn cấp của Luật Đầu tư công và công trình xây dựng có tính cấp bách theo quy định của pháp luật về xây dựng.

c) Bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để đầu tư một số dự án khẩn cấp phòng, chống và giảm nhẹ ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

d) Bố trí 6.700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho Bộ Y tế bảo đảm công tác phòng chống dịch.

đ) Cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần thơ từ hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang đầu tư công (cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu (kèm theo cắt giảm 05% so với dự toán) khi triển khai thực hiện để đẩy mạnh đầu tư công nhằm giải quyết khó khăn về cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
e) Cho phép triển khai phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công có điều kiện (quyết định hiệu lực khi được cấp có thẩm quyền quyết định) và một số thủ tục thực hiện đầu tư trong khi chờ cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư sang đầu tư công đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

g) Cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

h) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

- Việc kéo dài vốn đầu tư được bố trí từ các nguồn vốn tăng thu, dự phòng năm 2018 đối với các dự án được bố trí vốn (không bao gồm các dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 và đã được giao kế hoạch hàng năm).

- Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

i) Cho phép chủ đầu tư của các dự án cấp bách của ngành giao thông khi thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 

- Không điều chỉnh, phê duyệt lại dự toán gói thầu đối với các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 15 tháng 02 tháng 2020; 

- Tham khảo, vận dụng định mức xây dựng để lập, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí đối với các dự án đang triển khai; 

- Việc lập, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí được sử dụng, tham khảo đơn giá nhân công xây dựng mới nhất đã được các địa phương công bố trước đây; sử dụng đơn giá nhân công xây dựng mới nhất đã được các địa phương công bố và nguyên giá ca máy theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng để xác định đơn giá ca máy.
k) Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn năm 2019 nguồn ngân sách trung ương kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

l) Cho phép giao nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 thực hiện các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 và 2086/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo tổng nguồn vốn đối với từng địa phương.

3.3. Các giải pháp kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

a) Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4 năm 2020 việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; miễn, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu đầu vào của các ngành vận tải, đặc biệt nghiên cứu giảm thêm đối với mặt hàng xăng sinh học E5RON92 cho phù hợp với thực tế để tạo mức chênh lệch giá và khuyến khích sử dụng xăng sinh học; giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước; các chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành ô tô nội địa; miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, nông dân; tạm thời giảm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020; xem xét việc hoàn thuế VAT trong năm 2020 cho một số ngành nghề bị ảnh hưởng nặng, trực tiếp bởi dịch Covid-19 như hàng không, du lịch.

b) Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng nguồn tăng thu và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2019, trong đó: (i) Phân bổ đủ nhu cầu giải ngân năm 2020 cho 02 dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; (ii) Còn lại chuyển sang năm 2020 để sử dụng cho các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; (ii) Kinh phí hỗ trợ của NSTW cho các đối tượng an sinh xã hội và người lao động; (iii) Xử lý cân đối NSTW năm 2020 và các năm tiếp theo do tác động của dịch bệnh đến tăng trưởng kinh tế; (iv) Phân bổ ở mức hợp lý để thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và bố trí hoàn trả cho Bộ Quốc phòng (nếu có); (v) Tiếp tục bố trí cho các dự án hạ tầng quan trọng nếu còn nguồn (các dự án chống ngập mặn và sạt lở bờ sông, bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu).

c) Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định (220 nghìn tỷ đồng), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện trong tháng 3 năm 2021. 

d) Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (08 dự án), dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang đầu tư công (cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu (kèm theo cắt giảm 05% so với dự toán) khi triển khai thực hiện để đẩy mạnh đầu tư công, giải quyết khó khăn về cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

đ) Trong tháng 9 năm 2020, tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định việc cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch được giải ngân trong năm 2020 (bao gồm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 được giao và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương các năm trước chuyển sang nếu có) để điều chỉnh cho các dự án giao thông cấp bách, các dự án chống ngập mặn và sạt lở bờ sông, bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

e) Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội nguyên tắc xử lý đối với kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo hướng: Thu hồi toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 31 tháng 01 năm 2021 không giải ngân hết để điều chỉnh cho dự án đường cao tốc Bắc Nam và dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.
Trên đây là báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19và một số vấn đề xin ý kiến. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự tham gia, đóng góp ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị./.

	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ và các PTTg;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Các Bộ, cơ quan trung ương;

- Lưu VT, THKTQD (3b)
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Chí Dũng


� Con số này thấp hơn nhiều mức tăng của Quý I/2019 so với Quý I/2018 (6,2%), cũng như thấp hơn tỷ lệ tăng 9,1% của 02 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.


� Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi quý I các năm 2016-2020 lần lượt là: Năm 2016 là 1,76%; năm 2017 là 1,82%; năm 2018 là 1,52%; năm 2019 là 1,17%; năm 2020 là 2%.


� Dự báo cả năm tại thời điểm tháng 3/2020, theo Standard Chartered khoảng 29-35 USD/thùng; theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ - EIA khoảng 38-43 USD/thùng; theo Morgan Stanley khoảng 50$/thùng. 


� Dịch càng kéo dài giá xăng dầu có xu hướng càng giảm do dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cùng với nhu cầu tiêu thụ giảm; nhu cầu tiêu dùng, ăn uống ngoài gia đình, du lịch, lễ hội giảm kéo theo giá các dịch vụ vui chơi giải trí, giá dịch vụ du lịch, vận tải giảm.


� Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 2.697 tỷ đồng từ dự phòng NSTW năm 2020 để bổ sung kinh phí phòng chống dịch (mua trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư dự phòng, chi phí cách ly,...) cho các Bộ Y tế (1.718 tỷ đồng), Bộ Công an (293 tỷ đồng), Bộ Quốc phòng (686 tỷ đồng).


� Trên cơ sở: thời gian chống dịch 05 tháng, số người bị nhiễm bệnh khoảng 1.000 người, số người bị cách ly y tế khoảng 300.000 người, trong đó có khoảng 10% bị mắc các bệnh khác phải khám, điều trị với chi phí khoảng 2 triệu đồng/người.


� Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên, người lao động đi làm việc ở nước ngoài…


� Theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ Tài chính.


� Báo cáo số 22/BC-BCT ngày 01/4/2020


� Theo báo cáo sơ bộ, tổng số vốn đầu tư công cần phải giải ngân trong năm 2020 (bao gồm cả kế hoạch đầu tư công năm 2020, số vốn còn lại của các kế hoạch đầu tư công năm trước được chuyển nguồn, tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2020, các khoản chi đầu tư công bổ sung từ nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi của cả Trung ương và địa phương...) là khoảng 696 nghìn tỷ đồng. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, cứ mỗi 1% vốn đầu tư công tăng thêm được giải ngân thì có thể tạo ra được 0,062 điểm phần trăm tăng trưởng GDP. 
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